Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam v/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa 

Trong những năm qua, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh và các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người tham gia giao thông vận tải đường thuỷ nội địa. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đừng thuỷ nội địa. Nhờ đó nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân quản lý, tham gia giao thông đường thuỷ nội địa có sự chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp.

Tuy vậy, tình hình trật tự, ATGT nên các tuyến đường thuỷ trong tỉnh còn diễn biến phức tạp. Tình trạng phương tiện chở quá tải trọng cho phép còn khá phổ biến, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, thuyền viên, người lái phương tiện không có bằng chứng chỉ chuyên môn, bến bãi mở ra tuỳ tiện, không đủ điều kiện an toàn, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn thấp. Vì vậy vẫn xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng (năm 2004 trên địa bàn xảy ra ở xã Nhân Thịnh huyện Lý Nhân 1 vụ tai nạn giao thông đường thuỷ làm chết 10 người, năm 2005 xảy ra ở xã Thanh Nghị huyện Thanh Liêm 1 vụ làm chết 1 người và nhiều nơi còn hiện tượng đắm đò, chìm tàu, thuyền gây ra nguy hiểm đến tính mạng và gây thiệt hại đến tài sản của nhân dân).

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa chưa được quan tâm đúng mức. Chính quyền các cấp và các cơ quan quản lý chuyên ngành theo chức năng chưa có biện pháp thiết thực trong quản lý hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông chưa sâu rộng, chưa kiên quyết xử lý hành vi vi phạm pháp luật của chủ phương tiện, thuyền viên và người lái phương tiện, nhất là những phương tiện loại nhỏ như đò, thuyền chưa được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, ngày 29/9/2005 Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 31/2005/CT-TTg chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATGT đường thuỷ nội địa, kiềm chế và giảm tới mức thấp nhất vi phạm và tai nạn giao thông đường thuỷ. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam yêu cầu:

1. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị trong tỉnh thực hiện việc tổng điều tra phương tiện thuỷ nội địa và đội ngũ thuyền viên, người lái phương tiện để đẩy nhanh việc đăng ký, quản lý, kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện và đào tạo cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

- Chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ phương tiện, thuyền viên và người lái phương tiện tại cảng, bến. Xử lý triệt để các phương tiện chở quá tải, phương tiện không đủ điều kiện an toàn rời cảng, bến, bãi yêu cầu Giám đốc cảng vụ, cán bộ quản lý bến bãi, thanh tra viên giao thông đường thuỷ nội địa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hành khác, đặc biệt là đối với bến khách và phương tiện vận tải hành khác qua sông, kiên quyết xử lý các bến thuỷ nội địa không có giấy phép hoạt động, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông đường thuỷ nội địa.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục và hướng dẫn thực hiện luật giao thông đường thuỷ nội địa. Nghị định 09/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuỷ nội địa, tập trung xử lý kiên quyết những hành vi vi phạm, đặc biệt là phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, phương tiện chở quá trọng tải cho phép, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ, chuyển môn theo quy định.

- Xây dựng trình Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án “Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và lực lượng tuần tra kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường thuỷ” nhằm ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Văn hóa Thông tin

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh và Công an tỉnh thực hiện các chuyên mục thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân việc thực hiện quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị trong tỉnh kiểm soát việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường trong vận tải, xếp, dỡ hàng hoá tại cảng, bến thuỷ nội địa, thi công công trình, khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản trên đường thuỷ nội địa.

- Tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, các lực lượng liên quan kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản trên đường thuỷ nội địa.

5. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngoài việc thực hiện nghiêm các quy định của Luật thuỷ sản, Luật giao thông đường thuỷ nội địa, Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục thuỷ sản chăn nuôi khẩn trương thực hiện những việc sau đây:

- Tổ chức kiểm tra công tác đăng ký tàu cá và thuyền viên, đăng kiểm, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.

- Hoàn thiện chương trình, nội dung huấn luyện, thi và cấp chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện khai thác thuỷ sản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về phòng ngừa va chạm tàu thuyền với công trình giao thông khi phương tiện hoạt động trong vùng nước thuỷ nội địa.

- Xử lý nghiêm chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật, bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên tàu cá.

6. Sở Thương mại

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải xăng dầu thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định về bảo vệ an toàn công trình xăng dầu có liên quan đến hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa.

7. Sở Tài chính

Căn cứ các văn bản Bộ Tài chính quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với các phương tiện nhỏ và phương tiện lắp máy đã qua sử dụng, Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn các ngành chức năng và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký phương tiện thực hiện.

8. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển giao thông, vận tải đường thuỷ nội địa trên địa bàn từng huyện, thị.

- Trên cơ sở quy hoạch và phát triển giao thông, vận tải đường thuỷ nội địa, quy định cụ thể việc họp chợ, làng chài, làng nghề các hoạt động khác trên hành lang bảo vệ luồng, đảm bảo giao thông đường thuỷ nội địa thông suốt, trật tự, an toàn và bảo vệ môi trường.

- Chỉ đạo chặt chẽ việc kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện, quy định điều kiện an toàn đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc sức chở dưới 5 người hoặc bè.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải tỉnh dỡ bỏ, giải toả các công trình, đăng đáy cá, phương tiện nuôi truồng, đánh bắt thuỷ sản, vị trí khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản trái phép trong phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng.

- Ở các khu vực trọng điểm về an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh xây dựng phương án hạ tải đối với phương tiện thuỷ nội địa chở quá tải trọng cho phép, xử lý triệt để phương tiện kinh doanh vận tải, khai thác khoáng sản trên đường thuỷ nội địa mà không có đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo điều kiện kinh doanh, điều kiện hành nghề. Đồng thời, phải phối hợp chặt chẽ nhằm bảo vệ tốt các công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa, nhất là hệ thống báo hiệu đường thuỷ nội địa.

- Ban hành chính sách cụ thể khuyến khích đầu tư xây dựng bến khách, trang bị phương tiện đảm bảo điều kiện để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Đẩy mạnh việc tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện, giấy chứng nhận học tập pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa cho người lái phương tiện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa tới quần chúng nhân dân bằng các hình thức sát thực, phù hợp với từng đối tượng.

10. Giám đốc các Sở ban ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh và Thủ trưởng  các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này.

11. Ban an toàn giao thông có trách nhiệm phối hợp hoạt động, theo dõi đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, kịp thời báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả và những vướng mắc trong quá trình thực hiện để kiến nghị biện pháp giải quyết.
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